
      UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           MÔN: TOÁN 9 

                                                                Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Chọn câu đúng ghi vào bài làm. 
Câu 1: Phương trình bậc hai một ẩn là 
A. 152 =− yx . B. 0352 2 =++ xx . C. 0352 24 =+− xx . D. 052 =− yx . 

Câu 2. Hệ phương trình 
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 có nghiệm là 

A. ( )1;2− . B. ( )1;2 −− . C. ( )1;2 . D. ( )1;2 − . 

Câu 3. Đồ thị hàm số 23xy =  đi qua điểm có tọa độ là 
A. ( )3;1 −− . B. ( )3;1 . C. ( )1;3 . D. ( )1;3 −− . 

Câu 4. Phương trình 072 =−− xx  có tổng và tích hai nghiệm của chúng là 
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Câu 5. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, có 0100ˆ =B  thì số đo góc D bằng 
A. 050 . B. 0100 . C. 040 . D. 080 . 

Câu 6. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc 
A. vuông. B. nhọn. C. tù. D. bẹt. 

II. TỰ LUẬN (7.0 điểm) Phần này các em trình bày bài làm của mình vào giấy kiểm tra. 
Bài 1. (1.5 điểm) Giải hệ phương trình và các phương trình sau: 

a) 
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.  b) 0352 2 =+− xx .   c) 0222 =++−+ xxxx . 

Bài 2. (1.5 điểm) Cho hàm số )(2 Pxy =  
a) Vẽ parabol (P). 
b) Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d): 2+−= xy  bằng phép toán. 
Bài 3. (1.0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương rình 
   Khi nói đến loại ti vi 55 inch, ta hiểu rằng đường chéo màn hình 
của chiếc ti vi dài 55 inch. Inch là đơn vị đo độ dài được sử dụng 
trong hệ thống đo lường của một số quốc gia phương Tây. Theo 
chuẩn quy đổi hiện hành, 1 inch bằng 2,54cm. Chẳng hạn loại Tivi 
Sony 55 Inch có chiều ngang lớn hơn chiều cao 52cm. Tính theo 
xen ti mét chiều ngang và chiều cao của ti vi 55 inch như trên?  
(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
Bài 4. (2.5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O và AB < AC. Kẻ đường 
cao AD của tam giác ABC và đường kính AE của đường tròn tâm O. Gọi F là chân đường vuông góc kẻ 
từ B xuống đường kính AE. Chứng minh rằng:  
a) Tứ giác ABDF nội tiếp được đường tròn. 
b) AB . AC = AD . AE 
c) DF vuông góc với AC 
Bài 5. (0.5 điểm) Xác định giá trị của m để phương trình 022 =−++ mxx  có hai nghiệm phân biệt 
x1, x2 thỏa mãn 12 221

2
1 =−+ xxxx . 

---------Hết-------- 

Họ và tên thí sinh: ……………………………….. 
Số báo danh:……………………………………… 

Họ, tên chữ ký GT 1: ………………………………....... 
Họ, tên chữ ký GT 2: …………………………………... 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  
 NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: TOÁN 9 
 

I. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Mỗi đáp án đúng đạt 0.5 điểm 

ĐỀ SỐ Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
ĐÁP ÁN B C B C D A 

II. Tự Luận (7.0 điểm) 
Bài 1. (1.5 điểm) Giải hệ phương trình và các phương trình sau: 

a) 
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.  b) 0352 2 =+− xx .   c) 0222 =++−+ xxxx . 

Bài Nội dung Điểm 
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(1.5đ) a) 
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b) 0352 2 =+− xx .    
Ta có 03)5(2 =+−+=++ cba  

0.25 

2
3;1 21 ==⇒ xx  0.25 

c) 0222 =++−+ xxxx   (*) 

Đặt 022 ≥=++ txx 22 2222 −=+⇒=++⇒ txxtxx  
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Bài 2. (1.5 điểm) Cho hàm số )(2 Pxy =  
a) Vẽ parabol (P). 
b) Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d): 2+−= xy  bằng phép toán. 

Bài Nội dung Điểm 
2 

(1.5đ) 
a)  - Lập bảng giá trị đúng 3/5 điểm đạt 0.5 điểm 
 - Lập bảng giá trị đúng 1/5 điểm đạt 0.25 điểm 

x  -2 -1 0 1 2 
2xy =  4 1 0 1 4 
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Vẽ đúng đồ thị đạt 0.5 điểm 
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b) PTHĐGĐ của (P) và (d) là : 22 +−= xx  0.25 
2;102 21

2 −==⇔=−+ xxxx  
• Với 111 2

11 ==⇒= yx  

• Với ( ) 422 2
12 =−=⇒−= yx  

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (1 ; 1) và (-2 ; 4) 

 
 
 

0.25 

Bài 3. (1.0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương rình 
   Khi nói đến loại ti vi 55 inch, ta hiểu rằng đường chéo màn hình của 
chiếc ti vi dài 55 inch. Inch là đơn vị đo độ dài được sử dụng trong hệ 
thống đo lường của một số quốc gia phương Tây. Theo chuẩn quy đổi 
hiện hành, 1 inch bằng 2,54cm. Chẳng hạn loại Tivi Sony 55 Inch có 
chiều ngang lớn hơn chiều cao 52cm. Tính theo xen ti mét chiều ngang 
và chiều cao của ti vi 55 inch như trên ? (Kết quả làm tròn đến hàng 
đơn vị) 

Bài Nội dung Điểm 
3 

(1.0đ) 
Đổi 55 inch = 55.2,54cm = 139,7cm  
Gọi x (cm) là chiều cao của Tivi Sony 55 Inch  (x > 0)                  0.25 
Chiều ngang của Tivi Sony 55 Inch là x + 52(cm)                  0.25 
Theo đề ta có phương trình ( ) ( )222 7,13952 =++ xx  0.25 
Giải pt ta được: )(121;)(69 21 lxnx −=≈  
Vậy Tivi Sony 55 Inch có chiều cao khoảng 69cm; chiều ngang khoảng 121cm. 

0.25 

Bài 4. (2.5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O và AB < AC. Kẻ đường cao AD 
của tam giác ABC và đường kính AE của đường tròn tâm O. Gọi F là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống 
đường kính AE. Chứng minh rằng:  
a) Tứ giác ABDF nội tiếp được đường tròn. 
b) AB . AC = AD . AE 
c) DF vuông góc với AC 

Bài Nội dung Điểm 
4 

(2.5đ) 
Vẽ được tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O đạt 0.25 điểm và vẽ thêm hình đúng 
đến câu b đạt thêm 0.25 điểm 
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a)  Tứ giác ABDF, có: 
)(90ˆ;)(90ˆ 00 gtBFAgtBDA ==  0.5-0.25 

Vậy tứ giác ABDF nội tiếp đường tròn đường kính AB 0.25 
b) Chứng minh được ABD∆ AEC∆  (g-g) 0.25 

AEADACAB
AC
AD

AE
AB .. =⇒=⇒  0.25 

c) Ta có: EABCDF ˆˆ = (tính chất góc ngoài của tứ giác nội tiếp); EABECB ˆˆ = (cùng chắn 
cung BE) CDFECB ˆˆ =⇒  

0.25 

CEDF //⇒  mà ACCE⊥ nên ACDF ⊥  0.25 
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Bài 5. (0.5 điểm) Xác định giá trị của m để phương trình 022 =−++ mxx  có hai nghiệm phân biệt x1, x2 
thỏa mãn 12 221

2
1 =−+ xxxx . 

Bài Nội dung Điểm 
5 

(0.5đ) 
Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thì 

4
9049 <⇔>−=∆ mm  0.25 

Theo Vi-ét ta có: 
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Theo đề ta có ( ) 1212 22121
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( ) )(2121 2 nmm =⇔=−+−⇒  
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(Cách giải đúng khác vẫn cho điểm tối đa) 
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